
Stt Họ và tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh Dân tộc Số định danh Trường Tiểu học Ghi chú
1 Lương Khả My 03/11/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313017290 TH Dương Đông 4
2 Nguyễn Thị Huyền My 12/9/2013 x Hoàn Kiếm, Hà Nội Kinh 035313005390 TH Dương Đông 2
3 Lê Hoàng Vy 15/4/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313007598 TH Dương Đông 2
4 Huỳnh Hồng Ngọc 22/8/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313010583 TH Dương Đông 2
5 Nguyễn Quỳnh Như 25/7/2013 x Hồ Chí Minh Kinh 079313049463 TH Dương Đông 2
6 Trần Anh Thư 17/4/2013 x Rạch Giá, Kiên Giang Kinh 091313011271 TH Dương Đông 2
7 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 06/05/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313006948 TH Dương Đông 2
8 Trương Khánh Băng 04/5/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313010630 TH Dương Đông 2
9 Đặng Thị Thuỳ Linh 26/4/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh TH Dương Đông 2 Chưa trúng tuyển
10 Nguyễn Lý Trường An 15/8/2013 x Kiên Lương, Kiên Giang Kinh 091313004368 TH Dương Đông 4
11 Huỳnh Vũ Phương Anh 09/11/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313006002 TH Dương Đông 2
12 Trần Ý Ngân 16/01/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 05231300449 TH&THCS Nguyễn Trung Trực
13 Nguyễn Tường Vy 22/10/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313007992 TH Dương Đông 2
14 Thạch Ngọc Bình 24/3/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Khmer 091313016723 TH Dương Đông 2
15 Trịnh Lương Minh Thư 03/3/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh TH Dương Đông 2 Chưa trúng tuyển
16 Trần Phạm Cẩm Tiên 29/10/2013 x Cần Thơ Kinh 091313016459 TH Cửa Dương 2
17 Nguyễn Ngọc Trầm 21/7/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313012500 TH Dương Đông 2
18 Phạm Thanh Thảo 19/6/2013 x An Minh, Kiên Giang Kinh 091313000232 TH Dương Đông 2
19 Danh Trịnh Ngọc Hằng 28/12/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Khmer 091313010318 TH Dương Đông 3
20 Hà Lâm Minh Tân 04/4/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213015750 TH Dương Đông 2
21 Tạ Trung Nguyên 14/5/2013 Bạc Liêu Kinh 094205013467 TH Dương Đông 2
22 Nguyễn Hùng Minh 24/3/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213005690 TH Dương Đông 2
23 Nguyễn Đăng Khoa 03/10/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213009135 TH Dương Đông 2
24 Lê Khánh Toàn 17/12/2012 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091212008488 TH Dương Đông 2
25 Nguyễn Công Tuấn Minh 16/8/2013 Quảng Xương, Thanh Hoá Kinh 038213007290 TH Dương Đông 3
26 Phạm Vũ 04/6/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213017864 TH Dương Đông 2
27 Ngô Phú Quý 14/11/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213002794 TH Dương Đông 3
28 Đặng Quốc Khiêm 13/5/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213007663 TH Dương Đông 2
29 Nguyễn Trung Long 07/5/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213002151 TH Dương Đông 2
30 Nguyễn Huy Hiếu 18/8/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213018289 TH Dương Đông 1
31 Nguyễn Hoàng Long 08/12/2012 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091212010464 TH Dương Đông 2
32 Nguyễn Thành Quốc An 27/7/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213002426 TH Dương Đông 2
33 Nguyễn Phúc Minh Khang 27/8/2013 Hồ Chí Minh Kinh 079213012523 TH Dương Đông 4
34 Nguyễn Phúc Minh An 27/8/2013 Hồ Chí Minh Kinh 079213047824 TH Dương Đông 4
35 Nguyễn Lâm Hưng 01/6/2013 Hoài Nhơn, Bình Định Kinh 051213002811 TH Dương Đông 2
36 Ngô Vĩnh Khang 28/6/2013 Rạch Giá, Kiên Giang Kinh 091213014579 TH Dương Đông 1
37 Lê Nhật Anh 10/10/2012 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 089212026173 TH Dương Đông 2
38 Huỳnh Khánh Băng 10/7/2013 Ninh Kiều, Cần Thơ Kinh 092313005172 TH Dương Đông 4
39 Võ Thành Trình 10/2/2013 Tây Ninh Kinh 095213000247 TH Dương Đông 4
40
41
42
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Stt Họ và tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh Dân tộc Số định danh Trường Tiểu học Ghi chú
1 Nguyễn Thành Anh Thư 09/5/2013 x Hoài Nhơn, Bình Định Kinh 091313002594 TH Dương Đông 3
2 Cao Sang Quyền Quý 28/11/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313011629 TH Dương Đông 2
3 Chương Ngọc Thiên Hương 15/12/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Khmer 091312018342 TH&THCS Nguyễn Trung Trực
4 Nguyễn Kim Ngọc 03/5/2013 x Rạch Giá, Kiên Giang Kinh 091313018419 TH Dương Đông 4
5 Ngô Hoàng Mai 28/9/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313003966 TH Dương Đông 4
6 Trần Thị Hương Giang 19/8/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313014904 TH Dương Đông 2
7 Trần Thị Huỳnh Hoa 26/3/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313012034 TH Dương Đông 2
8 Đinh Huỳnh Hương 10/6/2013 x Rạch Giá, Kiên Giang Kinh 091313008652 TH&THCS Nguyễn Trung Trực
9 Trần Ngọc Nhã Quyên 02/11/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 086313005723 TH Dương Đông 3
10 Võ Thị Khánh Linh 09/9/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313010363 TH Dương Đông 3
11 Phạm Thị Kim Nguyệt 22/6/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313005565 TH Dương Đông 2
12 Tạ Thị Yến Nhi 24/3/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313016122 TH&THCS Nguyễn Trung Trực
13 Trần Xuân Trang 18/4/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313007933 TH Dương Đông 2
14 Trương Thuý Linh 23/5/2012 x Rạch Giá, Kiên Giang Kinh TH Dương Đông 2 Chưa trúng tuyển
15 Phan Huỳnh Ngọc Tỷ 20/9/2012 x Rạch Giá, Kiên Giang Kinh 091312001504 TH Dương Đông 3
16 Trương Thị Huyền Trang 17/10/2013 x Rạch Giá, Kiên Giang Kinh 091313015403 TH Dương Đông 3
17 Nguyễn Ngọc Bảo Như 03/11/2012 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091312006702 TH Dương Đông 3
18 Nguyễn Đào Cát Tiên 16/12/2013 x Phù Mỹ, Bình Định Kinh 091313003082 TH Dương Đông 3
19 Phạm Thị Thanh Linh 27/3/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313008109 TH Dương Đông 3
20 Phạm Duy Phong 11/12/2013 An Giang Kinh 089213015442 TH Cửa Dương 2
21 Nguyễn Anh Khoa 24/01/2013 Phù Mỹ, Bình Định Kinh 052213010791 TH&THCS Nguyễn Trung Trực
22 Nguyễn Trương Quốc Minh 10/4/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 09121301905 TH&THCS Nguyễn Trung Trực
23 Đỗ Gia Bảo 28/7/2013 Hà Nội Kinh 035213004363 TH&THCS Nguyễn Trung Trực
24 Nguyễn Ngọc Hiếu 29/9/2013 An Minh, Kiên Giang Kinh 091213010638 TH&THCS Nguyễn Trung Trực
25 Đỗ Quang Vũ 09/8/2012 Khánh Hoà Kinh 056212009439 TH Dương Đông 3
26 Nguyễn Viết Khang 09/01/2013 Đà Nẵng Kinh 049213011554 TH Dương Đông 4
27 Phạm Lê Phú Khang 08/7/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213005614 TH&THCS Nguyễn Trung Trực
28 Nguyễn Thành Phúc 10/9/2013 Hải Phòng Kinh 031213004511 TH Hạ Long
29 Lê Khải Nam 17/5/2013 Chợ Mới, An Giang Kinh 089213018847 TH Dương Đông 3
30 Nguyễn Quốc Khánh 27/8/2013 Tri Tôn, An Giang Kinh 089186010429 TH Dương Đông 3
31 Nguyễn Hồ Hữu Bình 21/5/2013 Eakar, Đắk Lăk Kinh 066213004123 TH Tô Hiệu
32 Lâm Trường Thịnh 23/5/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Hoa 091213017117 TH Dương Đông 3
33 Phù Anh Tâm 31/3/2012 Phú Quốc, Kiên Giang Hoa 091212012075 TH Cửa Dương 1
34 Nguyễn Thanh Lâm 11/10/2013 Đầm Dơi, Cà Mau Kinh 091213014184 TH Dân Tân
35 Dương Ngọc Bảo 02/7/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213001521 TH Dương Đông 3
36 Dương Thông 17/6/2013 Thủ Thừa, Long An Kinh 082213013944 TH&THCS Nguyễn Trung Trực
37 Trần Quang Minh 14/01/2013 Cần Thơ Kinh 086213000860 TH Dương Đông 2
38 Lê Quốc Bình 01/01/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213016467 TH Dương Đông 2
39
40
41
42
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Stt Họ và tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh Dân tộc Số định danh Trường Tiểu học Ghi chú
1 Trần Thanh Tuyền 18/4/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313005437 TH Dương Đông 3
2 Võ Phương Thảo 22/3/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313005608 TH Dương Đông 3
3 Mai Thị Tường Vy 25/02/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313005744 TH Dương Đông 3
4 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 18/02/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313004645 TH Dương Đông 3
5 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 10/12/2013 x Hoài Nhơn, Bình Định Kinh 091099005890 TH Dương Đông 3
6 Lê Thị Hải Yến 28/01/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 040313010388 TH Dương Đông 3
7 Trần Thị Bội Trinh 26/10/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313012893 TH Dương Đông 3
8 Nguyễn Thị Yến Vy 11/11/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313011577 TH Dương Đông 3
9 Hồ Đỗ Mẫn 27/11/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313012238 TH Dương Đông 3
10 Nguyễn Thị Ngọc Quý 26/10/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313011715 TH Dương Đông 3
11 Nguyễn Thị Thanh Thảo 06/3/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 092313011555 TH Dương Đông 3
12 Tạ Huỳnh Ngọc Nhi 21/11/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313015710 TH Dương Đông 3
13 Nguyễn Thuỳ Lâm 27/9/2013 x Phù Mỹ, Bình Định Kinh 052313007565 TH Dương Đông 3
14 Nguyễn Thị Kim Anh 18/8/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313010165 TH Dương Đông 3
15 Trịnh Như Quỳnh 05/7/2013 x Rạch Giá, Kiên Giang Kinh 091313011716 TH Dương Đông 3
16 Nguyễn Trần Bảo Thi 22/5/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 038313038980 TH Dương Đông 3
17 Nguyễn Thị Thu Duyên 13/7/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313007334 TH Dương Đông 3
18 Võ Thị Như Quỳnh 28/3/2013 x Bến Tre Kinh TH&THCS Nguyễn Trung Trực Chưa trúng tuyển
19 Trần Thị Ngọc Nhi 30/5/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313006833 TH Dương Đông 3
20 Thái Thành Nhân 23/10/2013 Chợ Mới, An Giang Kinh 089213009135 TH Dương Đông 3
21 Đào Gia Huy 19/10/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 09121301060 TH&THCS Nguyễn Trung Trực
22 Lê Minh Tỷ 09/02/2013 Kiên Lương, Kiên Giang Kinh 091213017579 Th Cửa Dương 2
23 Nguyễn Trọng Thiên Tuấn 25/11/2013 Rạch Giá, Kiên Giang Kinh 091213001893 TH Dương Đông 3
24 Huỳnh Tấn Lộc 11/01/2013 Cần Thơ Kinh 091213009282 TH Dương Đông 4
25 Nguyễn Duy Nam 10/6/2013 Hồ Chí Minh Kinh 091213006766 TH Dương Đông 2
26 Phan Thành Trung 15/5/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213007442 TH Dương Đông 3
27 Ngô Hải Đăng 14/7/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213011081 TH Dương Đông 3
28 Nguyễn Quốc Dũng 27/4/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213007204 TH Dương Đông 3
29 Nguyễn Minh Hơn 29/9/2013 An Giang Kinh TH Dương Đông 3 Chưa trúng tuyển
30 Đặng Quốc Đạt 12/01/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213014790 TH Dương Đông 3
31 Đặng Phước Toàn 09/01/2013 Cần Thơ Kinh 092213006825 TH&THCS Nguyễn Trung Trực
32 Nguyễn Đức Trí 25/02/2013 Nam Định Kinh 036311000160 TH Dương Đông 3
33 Trần Hoàng Nguyên 03/3/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213006312 TH Khánh Vĩnh Yên
34 Trần Lê Tuấn Ân 28/11/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213009504 TH Dương Đông 3
35 Đặng Thành Kiên 02/8/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213001416 TH Dương Đông 2
36 Cao Nguyễn Hồng Phúc 10/02/2013 Diễn Châu, Nghệ An Kinh 040213027514 TH Dương Đông 3
37 Lê Tuấn Đạt 17/8/2013 An Giang Kinh 089213020004 TH Dương Đông 3
38 La Trần Anh Nhựt 04/9/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213008776 TH Dương Đông 3
39 Trịnh Thanh Điền 22/4/2012 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091212008147 TH Dương Đông 3
40
41
42
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Stt Họ và tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh Dân tộc Số định danh Trường Tiểu học Ghi chú
1 Nguyễn Phan Kim Ngân 18/3/2013 x U Minh, Cà Mau Kinh 091313015218 TH Dương Đông 3
2 Ngô Thị Thuý Vân 18/11/2012 x Diễn Châu, Nghệ An Kinh 040312023047 TH Dương Đông 3
3 Phạm Anh Thư 08/01/2013 x Đồng Tháp Kinh 087313006514 TH Dương Đông 3
4 Nguyễn Dương Khánh Vi 10/10/2013 x Hồ Chí Minh Kinh 072313007200 TH Dương Đông 2
5 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 20/01/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313005642 TH Dương Đông 3
6 Lê Thị Yến Nhi 15/10/2013 x Ngọc Hiển, Cà Mau Kinh 092313002560 TH Dương Đông 2
7 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 08/02/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313008771 TH Dương Đông 3
8 Trần Nhã Uyên 09/12/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313010914 TH Dương Đông 3
9 Nguyễn Trà Mi 17/6/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313005823 TH Dương Đông 3
10 Phạm Tuệ Mẫn 13/11/2013 x Hà Nội Kinh 001313067411 TH Dương Đông 3
11 Nguyễn Thị Mộng Mơ 13/5/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313015964 TH Dương Đông 3
12 Trần Khánh Vy 31/5/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313004858 TH&THCS Nguyễn Trung Trực
13 Trang Xuân Nghi 08/02/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313018600 TH Dương Đông 2
14 Đặng Thị Thuỳ Linh 09/8/2013 x Tri Tôn, An Giang Kinh 089313020364 TH Dương Đông 2
15 Phạm Thị Khánh Ly 18/8/2012 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091312013733 TH Dương Đông 2
16 Nguyễn Tường Quyên 11/12/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313006556 TH Dương Đông 2
17 Chung An Nhi 01/01/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313006560 TH Dương Đông 3
18 Ngô Quỳnh Như 16/10/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313003979 TH Dương Đông 3
19 Nguyễn Bảo Nhi 05/11/2013 x Hồ Chí Minh Kinh 091313014612 TH Dương Đông 2
20 Hồ Duy Long 04/9/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213002512 TH Dương Đông 3
21 Nguyễn Hồng Thành 29/8/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213005626 TH Dương Đông 3
22 Nguyễn Biên Cương 11/11/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213008315 TH Dương Đông 1
23 Đào Lâm Sơn Tùng 01/3/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213008293 TH&THCS Nguyễn Trung Trực
24 Tô Tuấn Tú 26/4/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213006345 TH Dương Đông 3
25 Huỳnh Dương Quý Bình 18/10/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213012126 TH Dương Đông 3
26 Trần Anh Tuấn 12/3/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213001762 TH Dương Đông 3
27 Nguyễn Lực Trí 11/8/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213001924 TH Dương Đông 2
28 Trần Đình Phúc 27/7/2013 Rạch Giá, Kiên Giang Kinh 091213013182 TH Dương Đông 2
29 Nguyễn Lê Quốc Khánh 16/7/2013 Phan Thiết, Bình Thuận Kinh 093213009653 TH Dương Đông 3
30 Nguyễn Thanh Tiến 19/5/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213017115 TH Dương Đông 3
31 Trần Việt Thanh 31/10/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213012158 TH Dương Đông 3
32 Dương Minh Khôi 20/6/2013 Hồ Chí Minh Kinh 091212016960 TH&THCS Nguyễn Trung Trực
33 Phạm Quốc Tuấn 02/7/2013 Vĩnh Long Kinh 086213011882 TH Dương Đông 3
34 Võ Trường Phát 05/01/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213019334 TH Dương Đông 4
35 Lê Quốc Quý 29/3/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213004352 TH Dương Đông 3
36 Lê Giảng Thái Nguyên 20/10/2013 An Giang Kinh 089213012699 TH Dương Đông 3
37 Nguyễn Thành Đạt 11/11/2011 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091211013671 TH Dương Đông 3
38 Lê Nguyễn Hoàng 24/4/2013 Hồ Chí Minh Kinh 045213001237 TH Dương Đông 3
39
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42
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Stt Họ và tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh Dân tộc Số định danh Trường Tiểu học Ghi chú
1 Phạm Kim Tiền 15/5/2013 x Cà Mau Kinh 096313008167 TH Dương Đông 2
2 Lê Hoàng Phương Linh 23/9/2013 x Long Xuyên, An Giang Kinh 089313016833 TH Dương Đông 1
3 Lê Trần Khánh Băng 06/9/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313002221 TH Dương Đông 2
4 Võ Ngọc Phương Ngân 18/7/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313005018 TH&THCS Nguyễn Trung Trực
5 Nguyễn Thanh Thảo 04/12/2012 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091312006887 TH&THCS Bãi Thơm
6 Đỗ Thị Anh Thư 18/3/2013 x Thoại Sơn, An Giang Kinh 089313009588 TH Dương Đông 4
7 Lê Quang Dũng 21/5/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213002448 TH Dương Đông 2
8 Phù Kim Ngân 21/02/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Hoa 091313016490 TH&THCS Nguyễn Trung Trực
9 Nguyễn Trần Phương Nguyên 13/6/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 025213008260 TH&THCS Nguyễn Trung Trực
10 Lê Nguyễn Bảo Anh 30/7/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313004360 TH&THCS Nguyễn Trung Trực
11 Lê Gia Hân 28/01/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313000153 TH&THCS Nguyễn Trung Trực
12 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 26/6/2012 x Lấp Vò, Đồng Tháp Kinh 087312005873 TH Dương Đông 3
13 Đặng Hoàng Tuyết Ngân 21/10/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313012334 TH Dương Đông 2
14 Nguyễn Linh An 07/9/2013 x Yên Lập, Phú Thọ Kinh 025313001628 TH Phúc Khánh
15 Danh Ngọc Hà 27/11/2013 x Vĩnh Thuận, Kiên Giang Khmer 091313010374 TH Tín Nghĩa
16 Võ Thị Yến Vy 01/4/2013 x Kiên Lương, Kiên Giang Kinh 091313013237 TH Cửa Dương 2
17 Nguyễn Nhật Hưng 03/01/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213014069 TH Dương Đông 3
18 Nguyễn Thuý Hằng 06/11/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313017899 TH&THCS Nguyễn Trung Trực
19 Nguyễn Trúc Mai 20/12/2010 x Tuy Phước, Bình Định Kinh 052310001687 TH Dương Đông 3
20 Lê Kim Phúc 26/5/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213005522 TH Dương Đông 3
21 Trương Kiệt Quân 23/11/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213006694 TH Dương Đông 3
22 Nguyễn Đình Phú 17/12/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213017056 TH Dương Đông 3
23 Trần Duy Linh 19/10/2013 Vĩnh Long Kinh 086085011582 TH Dương Đông 3
24 Trần Thiện Nhân 20/02/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213007834 TH Dương Đông 3
25 Phạm Hiếu Thuận 27/3/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213009383 TH Dương Đông 3
26 Nguyễn Trần Sơn Lâm 28/02/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213012857 TH Dương Đông 3
27 Nguyễn Hoàng Diệu 15/7/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 040313016401 TH Dương Đông 3
28 Dương Quý Công 09/3/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213008497 TH Dương Đông 3
29 Nguyễn Khánh Duy 31/3/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213001815 TH Dương Đông 3
30 Nguyễn Quốc An 24/02/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213012649 TH Dương Đông 1
31 Nguyễn Huỳnh Phúc Nguyên 09/9/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213003802 TH Dương Đông 1
32 Nguyễn Đăng Khoa 11/8/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213001707 TH Dương Đông 3
33 Nguyễn Đoàn Phúc Hưng 01/11/2013 Châu Thành A, Hậu Giang Kinh 093213003380 TH&THCS Nguyễn Trung Trực
34 Mai Thế Anh 15/6/2013 Nga Sơn, Thanh Hoá Kinh 091213017099 TH Dương Đông 3
35 Huỳnh Hồng Lương 30/10/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213005250 TH Dương Đông 2
36 Lê Văn Đức Phát 07/5/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213008748 TH&THCS Nguyễn Trung Trực
37 Trần Đăng Khoa 26/8/2013 Rạch Giá, Kiên Giang Kinh 091213002166 TH Dương Đông 2
38 Huỳnh Tấn Lộc 11/01/2013 Cần Thơ Kinh 091213009282 TH Dương Đông 4
39 Trần Lê Thiên Bảo 20/7/2013 Hồ Chí Minh Kinh 091213011702 TH Dương Đông 3
40
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Stt Họ và tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh Dân tộc Số định danh Trường Tiểu học Ghi chú
1 Trần Lê Phương Trang 11/9/2013 x Hậu Giang Kinh 093313005133 TH Dương Đông 3
2 Dương Thị Yến Vân 08/8/2012 x Lấp Vò, Đồng Tháp Kinh 087312003645 TH Dương Đông 2
3 Võ Quế Anh 07/11/2012 x Giồng Riềng, Kiên Giang Kinh 091312020934 TH Dương Đông 2
4 Mai Ngọc Thảo Nhi 31/12/2013 x Khánh Hoà Kinh 056313005384 TH Dương Đông 3
5 Danh Thị Ngọc Thảo 04/11/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313004981 TH Dương Đông 3
6 Đặng Kim Xuân 30/01/2013 x Hậu Giang Kinh 091313017953 TH Dương Đông 4
7 Trịnh Gia Hảo 24/9/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313008644 TH Phan Đình Phùng
8 Trần Thúy Thanh Nha 15/12/2013 x An Lão, Bình Định Kinh 052313011358 TH Long Mỹ
9 Đặng Thị Huyền Trân 01/3/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 052313001717 TH Dương Đông 3
10 Trần Phương Trang 05/01/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 096313000631 TH Dương Đông 3
11 Nguyễn Thị Như Ý 23/10/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313016556 TH Dương Đông 3
12 Phạm Thuý Hiền 27/02/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 052313001319 TH&THCS Nguyễn Trung Trực
13 Trương Lý Quỳnh Như 11/9/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313008631 TH Dương Tơ 1
14 Nguyễn Thị Tố Như 06/04/2013 x Châu Thành, An Giang Kinh 089313004565 TH Tây Phú
15 Đỗ Tâm Quyên 19/10/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091313005521 TH Dương Đông 4
16 Nguyễn Ngọc Lan Anh 13/02/2013 x Cần Thơ Kinh 087313011263 TH Dương Đông 2
17 Trần Phương Anh 25/8/2012 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091312011413 TH Dương Đông 2
18 Nguyễn Hoàng Thiên Ân 19/9/2013 x Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 089313021633 TH Dương Tơ 1
19 Lê Nguyễn Tiến Khang 17/01/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213001965 TH Dương Đông 2
20 Trương Nhật Thiên 07/10/2022 Rạch Giá, Kiên Giang Kinh 091212007260 TH Dương Đông 2
21 Trần Kim Bảo 03/8/2013 Tân Châu, An Giang Kinh 089213017934 TH Dương Đông 2
22 Tống Lê Văn Mãi 15/10/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 056212006299 TH Dương Đông 3
23 Hia Tấn Đạt 07/11/2013 Bạc Liêu Kinh 095213004511 TH Dương Đông 2
24 Lưu Minh Nhật 16/5/2013 Rạch Giá, Kiên Giang Kinh 091213006999 TH Dương Đông 4
25 Tăng Nhật Huy 14/7/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Khmer 084213011009 TH Dương Đông 2
26 Nguyễn Đình Trí 16/10/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213012149 TH Dương Đông 2
27 Lê Quốc Tỷ 19/01/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091210012856 TH Dương Đông 2
28 Lê Chí Thiện 25/12/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 052213003605 TH Dương Đông 2
29 Nguyễn Anh Đức 16/02/2013 Phú Quốc, Kiên Giang Kinh 091213017601 TH Dương Đông 2
30 Nguyễn Tấn Duy Trường 05/4/2013 Rạch Giá, Kiên Giang Kinh 091213012933 TH Dương Đông 2
31 Lê Minh Hoàng 21/6/2013 Rạch Giá, Kiên Giang Kinh 091213005275 TH Dương Đông 3
32 Dương Tùng Lâm 09/10/2013 Rạch Giá, Kiên Giang Kinh 091213026549 TH Dương Đông 3
33 Nguyễn Văn Thái 09/6/2013 Châu Thành, An Giang Kinh 089213013215 TH Dương Đông 3
34 Trần Thanh Điền 15/4/2013 Châu Thành, An Giang Kinh 091213005292 TH Dương Đông 3
35 Trương Minh Đời 13/10/2011 Thới Bình, Cà Mau Kinh 096211000837 TH Dương Đông 2
36 Tô Gia Bảo 09/01/2013 Hồ Chí Minh Kinh 091213003310 TH Dương Đông 2
37 Châu Văn Long 15/01/2013 Châu Thành, An Giang Kinh 089213009998 TH Dương Đông 4
38 Vũ Hoàng Thiên Ân 24/02/2013 Hồ Chí Minh Kinh 036213007293 TH&THCS Nguyễn Trung Trực
39
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